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Đ  c ng th o lu n:ề ươ ả ậ

Giáo d c qu c phòng – an ninhụ ố

Bài A2.

Câu 1: Anh (ch ) hãy ch ng minh chi n tranh là m t hi n t ng chínhị ứ ế ộ ệ ượ  

tr  xã h i mang tính l ch s .ị ộ ị ử

Chi n tranh là m t trong nh ng v n đ  ph c t p, tr c Mác đã cóế ộ ữ ấ ề ứ ạ ướ  

nhi u nhà t  t ng đ  c p đ n v n đ  này, song đáng chú ý nh t là t  t ngề ư ưở ề ậ ế ấ ề ấ ư ưở  

c a Claudovit(1780-1831). Ông quan ni m: chi n tranh là m t hành vi b oủ ệ ế ộ ạ  

l c dùng đ  bu c đ i ph ng ph c tùng ý chí c a mình. Chi n tranh là sự ể ộ ố ươ ụ ủ ế ự 

huy đ ng s c m nh không h n đ , s c m nh đ n t t cùng c a các bên thamộ ứ ạ ạ ộ ứ ạ ế ộ ủ  

chi n.  đây, Claudovit đã ch  ra đ c đ c tr ng c  b n c a chi n tranh đóế Ở ỉ ượ ặ ươ ơ ả ủ ế  

là s  d ng b o l c. Tuy nhiên, Claudovit ch a lu n gi i đ c b n ch t c aử ụ ạ ự ư ậ ả ượ ả ấ ủ  

hành vi b o l c y. Các nhà kinh đi n c a ch  nghĩa Mác đã k  th a tạ ự ấ ể ủ ủ ế ừ ư 

t ng đó và đi đ n kh ng đ nh: Chi n tranh là hi n t ng chính tr  xã h i cóưở ế ẳ ị ế ệ ượ ị ộ  

tính l ch s , đó là cu c đánh tranh vũ trang có t  ch c gi a các giai c p, nhàị ử ộ ổ ứ ữ ấ  

n c nh m đ t đ c m c đích chính tr  nh t đ nh. Khác v i các hi n t ngướ ằ ạ ượ ụ ị ấ ị ớ ệ ượ  

chính tr  xã h i khác, chi n tranh đ c th  hi n d i m t hình th c đ c bi t,ị ộ ế ượ ể ệ ướ ộ ứ ặ ệ  

s  d ng m t công c  đ c bi t đó là b o l c vũ trang.ử ụ ộ ụ ặ ệ ạ ự

V i th  gi i quan và ph ng pháp lu n duy v t bi n ch ng, cùng v iớ ế ớ ươ ậ ậ ệ ứ ớ  

s  k t h p sang t o ph ng pháp logic và l ch s , C.Mac và Ph.Angghen l nự ế ợ ạ ươ ị ử ầ  

đ u tiên trong l ch s  đã lu n gi i m t cách đúng đ n v  nguông g c n yầ ị ử ậ ả ộ ắ ề ố ả  

sinh chi n tranh. Ch  nghĩa Mác-Lenin kh ng đ nh: s  xu t hi n và t n t iế ủ ẳ ị ự ấ ệ ồ ạ  
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c a ch  đ  chi m h u t  nhân v  t  li u s n xu t là nguông g c sâu xa, suyủ ế ộ ế ữ ư ề ư ệ ả ấ ố  

đ n cùng đã d n đ n s  xu t hi n, t n t i c a chi n tranh. Đ ng th i, sế ẫ ế ự ấ ệ ồ ạ ủ ế ồ ờ ự 

xu t hi n và t n t i c a giai c p và đ i khàng giai c p là ngu n g c tr cấ ệ ồ ạ ủ ấ ố ấ ồ ố ự  

ti p d n đ n s  xu t hi n, t n t i c a chi n tranh.ế ẫ ế ự ấ ệ ồ ạ ủ ế

Th c ti n hình thành và phát tri n xã h i loài ng i đã ch ng minh choự ễ ể ộ ườ ứ  

nh n đ nh trên. Ph. Angghen ch  rõ: Tr i qua hang v n năm trong ch  đậ ị ỉ ả ạ ế ộ 

c ng s n nguyên th y, khi ch a có ch  đ  t  h u, ch a có giai c p đ iộ ả ủ ư ế ộ ư ữ ư ấ ố  

kháng thì chi n tranh v i tính cách là m t hi n t ng chính tr  xã h i cũngế ớ ộ ệ ượ ị ộ  

ch a xu t hi n. M c dù  th i kì này đã xu t hi n nh ng cu c xung đ t vũư ấ ệ ặ ở ờ ấ ệ ữ ộ ộ  

trang. Nh ng đó không ph i là m t cu c chi n tranh mà ch  là m t d ng “Laoư ả ộ ộ ế ỉ ộ ạ  

đ ng th i c ”. B i vì, xét v  m t xã h i, xã h i c ng s n nguy n th y làộ ờ ổ ở ề ặ ộ ộ ộ ả ể ủ  

m t xã h i không có giai c p, bình đ ng, không có tình tr ng phân chi thànhộ ộ ấ ẳ ạ  

k  giàu ng i nghèo, k  đi áp b c bóc l t và ng i b  áp b c bóc l t. Vẻ ườ ẻ ứ ộ ườ ị ứ ộ ề 

kinh t , không có c a “d  th a t ng đ i” đ  ng i này có th  chi m đo tế ủ ư ừ ươ ố ể ườ ể ế ạ  

lao đ ng c a ng i khác, m c tiêu các cu c xung đ t đó ch  đ  tranh giànhộ ủ ườ ụ ộ ộ ỉ ể  

các đi u ki n t  nhiên thu n l i đ  t n t i nh : ngu n n c, bãi c , vùngề ệ ự ậ ợ ể ồ ạ ư ồ ướ ỏ  

săn b n hay hàng đ ng… V  kĩ thu t quân s , trong các cu c xung đ t nay,ắ ộ ề ậ ự ộ ộ  

t t c  các bên giam gia đ u không có l c l ng vũ trang chuyên nghi p, cũngấ ả ề ự ượ ệ  

nh  vũ khí chuyên dung. T t c  các thành viên c a b  l c v i m i công cư ấ ả ủ ộ ạ ớ ọ ụ 

lao đ ng th ng này đ u tham gia vào cu c xung đ t đó. Do đó, các cu cộ ườ ề ộ ộ ộ  

xung đ t vũ trang này hoàn toàn mang tính ng u nhiên, t  phát. Theo đó, Ph.ộ ẫ ự  

Angghen ch  rõ, khi ch  đ  chi m h u t  nhân v  t  li u s n xu t xu t hi nỉ ế ộ ế ữ ư ề ư ệ ả ấ ấ ệ  

và cùng v i nó là s  ra đ i c a giai c p, t ng l p áp b c, bóc l t càng hoànớ ự ờ ủ ấ ầ ớ ứ ộ  

thi n thì chi n tranh càng phát tri n. Chi n tranh tr  thành “B n đ ng” c aệ ế ể ế ở ạ ườ ủ  

m i ch  đ  t  h u.ọ ế ộ ư ữ
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V  chi n tranh trong đi u ki n l ch s  m i, Lenin ch  rõ trong th i đ iề ế ề ệ ị ử ớ ỉ ờ ạ  

ngày nay còn ch  nghĩa đ  qu c còn nguy c  x y ra chi n tranh, chi n tranhủ ế ố ơ ả ế ế  

là b n đ ng c a ch  nghĩa đ  qu c.ạ ườ ủ ủ ế ố

Nh  v y, chi n tranh có ngu n g c t  ch  đ  chi m h u t  nhân vư ậ ế ồ ố ừ ế ộ ễ ữ ư ề 

t  li u s n xu t, có đ i khàng giai c p và áp b c bóc l t, chi n tranh khôngư ệ ả ấ ố ấ ứ ộ ế  

ph i là m t đ nh m nh g n li n v i con ng i và xã h i loài ng i. Mu nả ộ ị ệ ắ ề ớ ườ ộ ườ ố  

xóa b  chi n tranh ph i xóa b  ngu n góc sinh ra nó.ỏ ế ả ỏ ồ

Câu 2: Có lu n đi m cho r ng: quân đ i là c a toàn xã h i, chi n đ uậ ể ằ ộ ủ ộ ế ấ  

b o v  l i ích c a t t c  các giai c p, nhà n c, quân đ i phi giai c p. Anhả ệ ợ ủ ấ ả ấ ướ ộ ấ  

(ch ) hãy đánh giá lu n đi m trên.ị ậ ể

T  khi quân đ i xu t hi n đ n nay, đã có không ít nhà lí lu n đ  c pừ ộ ấ ệ ế ậ ề ậ  

đ n ngu n g c, b n ch t c a quân đ i trên các khía c nh khác nhau. Nh ngế ồ ố ả ấ ủ ộ ạ ư  

ch  có ch  nghĩa Mac-Lenin m i lí gi i đúng đ n và khoa h c v  hi n t ngỉ ủ ớ ả ắ ọ ề ệ ượ  

chính tr  xã h i đ c thù này.ị ộ ặ

Ch  nghĩa Mac-Lenin đã ch ng minh m t cách khoa h c v  ngu n gócủ ứ ộ ọ ề ồ  

ra đ i c a quân đ i t  s  phân tích c  s  kinh t  xã h i và kh ng đ nh: quânờ ủ ộ ự ự ơ ở ế ộ ẳ ị  

đ i là m t hi n t ng l ch s , ra đ i trong giai đo n phát tri n nh t đ nh c aộ ộ ệ ượ ị ử ờ ạ ể ấ ị ủ  

xã h i loài ng i, khi xu t hiên ch  đ  t  h u v  t  li u s n xu t và s  đ iộ ườ ấ ế ộ ư ữ ề ư ệ ả ấ ự ố  

kháng giái c p trong xã h i. Chính ch  đ  t  h u và đ i kháng giai c p đãấ ộ ế ộ ư ữ ố ấ  

làm n y sinh nhà n c th ng tr  bóc l t.  Đ  b o v  l i ích c a giai c pả ướ ố ị ộ ể ả ệ ợ ủ ấ  

th ng tr  và đàn áp qu n chúng nhân dân lao đ ng, giai c p th ng tr  đã tố ị ầ ộ ấ ố ị ổ 

ch c ra l c l ng vũ trang th ng tr c làm công c  b o l c c a nhà n c.ứ ự ượ ườ ự ụ ạ ự ủ ướ  

Nh  v y ch  đ  t  h u v  t  li u s n xu t và s  phân chia xã h i thành giaiư ậ ế ộ ư ữ ề ư ệ ả ấ ự ộ  

c p đ i kháng là ngu n g c ra đ i c a quân đ i. Ch ng nào còn ch  đ  tấ ố ồ ố ờ ủ ộ ừ ế ộ ư 
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h u, còn ch  đ  áp b c bóc l t thì quân đ i v n còn t n t i. Quân đ i chữ ế ộ ứ ộ ộ ẫ ồ ạ ộ ỉ 

m t đi khi giai c p, nhà n c và nh ng đi u ki n sinh ra nó tiêu vong.ấ ấ ướ ữ ề ệ

Nh  v y, theo quan đi m c a ch  nghĩ Mac-Lenin, quân đ i ra đ i đư ậ ể ủ ủ ộ ờ ể 

b o v  l i ích c a giai c p th ng tr  và đàn áp qu n chúng nhân dân lao đ ng.ả ệ ợ ủ ấ ố ị ầ ộ  

Đ i v i ch  nghĩa th c dân, đ  qu c, quân đ i là công c  đ  thâu tóm cácố ớ ủ ự ế ố ộ ụ ể  

quy n l i v  kinh t , chính tr . Nh ng đ i v i các nhà n c thu c đ a, s  raề ợ ề ế ị ư ố ớ ướ ộ ị ự  

đ i c a quân đ i là m t đi u t t y u, là v n đ  có tính quy lu t trong đ uờ ủ ộ ộ ề ấ ế ấ ề ậ ấ  

tranh giai c p, đ u tranh dân t c. Quân đ i  các qu c gia này sinh ra đấ ấ ộ ộ ở ố ể 

ch ng l i s  áp b c c a giai c p th ng tr , c a ch  nghĩa đ  qu c, th c dân. ố ạ ự ứ ủ ấ ố ị ủ ủ ế ố ự

V y m i giai c p c n thi t ph i có m t l c l ng vũ trang, nh mậ ỗ ấ ầ ế ả ộ ự ượ ằ  

chi m đo t và b o v  quy n l i c a giai c p đó. Quân đ i không ph i phiế ạ ả ệ ề ợ ủ ấ ộ ả  

giai c p mà nó th c s  mang b n ch t c a giai c p nuôi d ng nó.ấ ự ự ả ấ ủ ấ ưỡ

Bài A4:

Câu 1. Phân tích làm rõ m c đích, đ i t ng c a chi n tranh nhân dânụ ố ượ ủ ế  

b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

- M c đích c a chi n tranh nhân dân b o v  t  qu cụ ủ ế ả ệ ổ ố

Chi n tranh nhân dân Vi t Nam là quá trinh s  d ng ti m l c c a đ tế ệ ử ụ ề ự ủ ấ  

n c, nh t là ti m l c qu c phòng an ninh, nh m đánh b i ý đ  xâm l c l tướ ấ ề ự ố ằ ạ ồ ượ ậ  

đ  c a k  thù đ i v i cách m ng n c ta.ổ ủ ẻ ố ớ ạ ướ

Nh m m c đích: “B o v  v ng ch c đ c l p, ch  quy n, th ng nh t,ằ ụ ả ệ ữ ắ ộ ậ ủ ề ố ấ  

toàn v n lãnh th , b o v  an ninh qu c gia, tr t t  an toàn xã h i và n n vănẹ ổ ả ệ ố ậ ự ộ ề  

hóa; b o v  Đ ng, nhà n c, nhân dân và ch  đ  xã h i ch  nghĩa; b o vả ệ ả ướ ế ộ ộ ủ ả ệ 

s  nghi p đ i m i, công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c; b o v  l i íchự ệ ổ ớ ệ ệ ạ ấ ướ ả ệ ợ  

qu c gia, dân t c; b o v  an ninh chính tr , tr t t  an toàn xã h i và n n vănố ộ ả ệ ị ậ ự ộ ề  
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hóa; gi  v ng n đ nh chính tr  và môi tr ng hòa bình, phát tri n đ t n cữ ữ ổ ị ị ườ ể ấ ướ  

theeo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa”.ị ướ ộ ủ

- Đ i t ng tác chi n c a chi n tranh nhân dân b o v  T  qu c.ố ượ ế ủ ế ả ệ ổ ố

+ Đ i t ng tác chi n: Ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c ph n đ ngố ượ ế ủ ế ố ế ự ả ộ  

có hành đ ng phá ho i, xâm l c l t đ  cách m ng, hi n nay, chúng th cộ ạ ượ ậ ổ ạ ệ ự  

hiên chi n l c “di n bi n hòa bình” b o lo n l t đ  đ  xóa b  ch  nghĩa xãế ượ ễ ế ạ ạ ậ ổ ể ỏ ủ  

h i  n c ta và s n sang s  d ng l c l ng vũ trang hành đ ng quân s  canộ ở ướ ẵ ử ụ ự ượ ộ ự  

thi n khi có th i c .ệ ờ ơ

+ Âm m u, th  đo n ch  y u c a k  thù khi xâm l c n c ta.ư ủ ạ ủ ế ủ ẻ ượ ướ

Th c hi n đánh nhanh, th ng nhanh. K t h p ti n công quân s  t  bênự ệ ắ ế ợ ế ự ừ  

ngoài vào v i hành đ ng b o lo n l t đ  t  bên trong; đ ng th i k t h p v iớ ộ ạ ạ ậ ổ ừ ồ ờ ế ợ ớ  

các bi n pháp phi vũ trang đ  l a b p d  lu n.ệ ể ừ ị ư ậ

L c l ng tham gia v i quan đông, vũ khi trang b  hi n đ i.ự ượ ớ ị ệ ạ

Khi ti n công th ng trong giai đo n đ u s  bao vây, phong t a, sau sế ườ ạ ầ ẽ ỏ ử 

d ng h a l c đánh b t ng ,  t. Giai đo n th c hành thôn tính lãnh th  cóụ ỏ ự ấ ờ ồ ạ ạ ự ổ  

th  đ ng th i h  tr  b o lo n l t đ   bên trong c a các l c l ng ph nể ồ ờ ỗ ợ ạ ạ ậ ổ ở ủ ự ượ ả  

đ ng và s  d ng các bi n pháp chính tr , ngo i giao đ  l a b p d  lu n.ộ ử ụ ệ ị ạ ể ừ ị ư ậ

Khi ti n hành chi n tranh xâm l c, đ ch có đi m m nh, y u sau:ế ế ượ ị ể ạ ế

M nh: Có u th  tuy t đ i v  s c m nh quân s , kinh t  và ti m l cạ ư ế ệ ố ề ứ ạ ự ế ề ự  

khoa h c công ngh . Có th  c u k t đ c v i l c l ng ph n đ ng n i đ a,ọ ệ ể ấ ế ượ ớ ự ượ ả ộ ộ ị  

th c hi n trong đánh ra, ngoài đánh vào.ự ệ

Y u: Đây là cu c đ u tranh phi nghĩa, ch n ch n b  nhân lo i ph nế ộ ấ ắ ắ ị ạ ả  

đ i. Dân t c ra có truy n th ng yêu n c, ch ng xâm l c, ch n ch n số ộ ề ố ướ ố ượ ắ ắ ẽ 

làm cho chúng b  t n th t n ng n , đánh b i cu c chi n tranh xâm l c c aị ổ ấ ặ ề ạ ộ ế ượ ủ  
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đ ch. Đ a hình th i ti t  n c ta khá ph c t p khó khăn cho đ ch s  d ngị ị ờ ế ướ ứ ạ ị ử ụ  

ph ng ti n, l c l ng.ươ ệ ự ượ

Câu 2. Nêu nh ng quan đi m c a Đ ng trong chi n tranh nhân dân b oữ ể ủ ả ế ả  

v  T  qu c. Vì sao trong chi n tranh b o v  T  qu c l i k t h p tác chi nệ ổ ố ế ả ệ ổ ố ạ ế ợ ế  

c a các l c l ng vũ trang đ a ph ng v i tác chi n c a các binh đoàn chủ ự ượ ị ươ ớ ế ủ ủ 

l c?ự

a) Đ ng ta nh n đ nh: Trong m t vài th p k  t i, ít có kh  năng x y raả ậ ị ộ ậ ỉ ớ ả ả  

chi n tranh th  gi i. Nh ng chi n tranh c c b , xung đ t vũ trang, xung đ tế ế ớ ư ế ụ ộ ộ ộ  

dân t c, tôn giáo, ch y đua vũ trang, ho t đ ng can thi p l t đ  còn x y ra ộ ạ ạ ộ ệ ậ ổ ả ở 

nhi u n i v i tính ch t ngày càng ph c t p. N u đ t n c ph i đ i m t v iề ơ ớ ấ ứ ạ ế ấ ướ ả ố ặ ớ  

m t cu c chi n tranh xâm l c m i c a k  thù. Chúng ta c n n m v ng m tộ ộ ế ượ ớ ủ ẻ ầ ắ ữ ộ  

s  quan đi m c  b n c a Đ ng trong chi n tranh nhân dân b o v  T  qu cố ể ơ ả ủ ả ế ả ệ ổ ố  

Vi t Nam.ệ

- Ti n hành chi n tranh nhân dân, toàn dân đánh gi c l y l c l ng vũế ế ặ ấ ự ượ  

trang nhân dân làm nòng c t. K t h p tác chi n c a l c l ng vũ trang đ aố ế ợ ế ủ ự ượ ị  

ph ng v i tác chi n c a các binh đoàn ch  l cươ ớ ế ủ ủ ự

- Ti n hành chi n tranh toàn di n, k t h p ch t ch  gi a đ u tranhế ế ệ ế ợ ặ ẽ ữ ấ  

quân s , chính tr , ngo i giao, kinh t , văn hóa và t  t ng, l y đ u tranhự ị ạ ế ư ưở ấ ấ  

quân s  là ch  y u, l y th ng l i trên chi n tr ng là y u t  quy t đ nh đự ủ ế ấ ắ ợ ế ườ ế ố ế ị ể 

giành th ng l i trong chi n tranh.ắ ợ ế

- Chu n b  m i m t trên c  n c cũng nh  t ng khu v c đ  đ  s cẩ ị ọ ặ ả ướ ư ừ ự ể ủ ứ  

đánh đ c lâu dài, ra s c thu h p không gian, rút ng n th i gian c a chi nượ ứ ẹ ắ ờ ủ ế  

tranh giành th ng l i càng s m càng t t.ắ ợ ớ ố
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- K t h p khánh chi n v i xây d ng, t  kháng chi n v a xây d ng, raế ợ ế ớ ự ừ ế ừ ự  

s c s n xu t th c hành ti t ki m gi  gìn và b i th ng l c l ng ta càngứ ả ấ ự ế ệ ữ ồ ườ ự ượ  

đánh càng m nh.ạ

- K t h p đ u tranh quân s  v i đ m b o an ninh chính tr , gi  gìn tr tế ợ ấ ự ớ ả ả ị ữ ậ  

t  an toàn xã h i, tr n áp k p th i m i âm m u và hành đ ng phá ho i gâyự ộ ấ ị ờ ọ ư ộ ạ  

b o lo n.ạ ạ

- K t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i, phát huy tinh th nế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ầ  

t  l c t  c ng, tranh th  s  giúp đ  qu c t , s  đ ng tình, ng h  c a nhânự ự ự ườ ủ ự ỡ ố ế ự ồ ủ ộ ủ  

dân ti n b  trên th  gi i.ế ộ ế ớ

b) Trong đi u ki n m i, ta v n ph i “l y nh  th ng l n”, “l y ít đ chề ệ ớ ẫ ả ấ ỏ ắ ớ ấ ị  

nhi u”, đ  đánh th ng nh ng đ i quân m nh h n ta g p nhi u l n, Đ ng taề ể ắ ữ ộ ạ ơ ấ ề ầ ả  

không ch  d a vào l c l ng vũ trang mà ph i d a vào s c m nh c a toànỉ ự ự ượ ả ự ứ ạ ủ  

dân, ti n hành chi n tranh nhân dân, toàn dân đánh gi c,…ế ế ặ

Đ ng viên toàn dân đánh gi c,  chúng ta ph i  đ ng viên và t  ch cộ ặ ả ộ ổ ứ  

qu n chúng cùng l c l ng vũ trang nhân dân tr c ti p chi n đ u và ph c vầ ự ượ ự ế ế ấ ụ ụ 

chi n đ u ch ng l i chi n tranh xâm l c c a k  thù. Đánh gi c b ng m iế ấ ố ạ ế ự ủ ẻ ặ ằ ọ  

th  vũ khí có trong tay, b ng nh ng cách đánh đ c đáo, sáng t o,…ứ ằ ữ ộ ạ

Toàn daanh đánh gi c ph i có l c l ng nòng c t là l c l ng vũ trangặ ả ự ượ ố ự ượ  

nhân dân g m ba th  quân: quân dân t  v , b  đ i đ a ph ng và b  đ i chồ ứ ự ệ ộ ộ ị ươ ộ ộ ủ 

l c. ự

Ti n hành chi n tranh toàn dân đó là truy n th ng, đ ng th i là quyế ế ề ố ồ ờ  

lu t giành th ng l i trong chi n tranh c a dân t c ta ch ng nh ng k  thù xâmậ ắ ợ ế ủ ộ ố ữ ẻ  

l c l n m nh h n ta nhi u l n. T  tiên ta đã ti n hành chi n tranh nhân dânự ớ ạ ơ ề ầ ổ ế ế  

đ  đánh th ng các tri u đ i phong ki n ph ng B c xâm l c, cũng nhể ắ ề ạ ế ươ ắ ượ ư 

d i s  lãnh đ o c a Đ ng, dân t c ra đã đánh th ng th c dân Pháp và đướ ự ạ ủ ả ộ ắ ự ế 
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